
UBND HUYỆN VĨNH BẢO 

TRƯỜNG TH&THCS HƯNG NHÂN 

Số: 136/QĐ-TH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vĩnh Hải, ngày 25 tháng 5 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Công nhận học sinh Hoàn thành chương trình Tiểu học 

Năm học 2024 - 2025 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH&THCS HƯNG NHÂN 
 

Căn cứ Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học;  

Căn cứ Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học;  

Căn cứ vào biên bản họp của Hội đồng xét hoàn thành chương trình tiểu 

học năm học 2024 – 2025; 

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn nhà trường; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận Hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2024-

2025 cho 41 học sinh lớp 5 của trường (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Giáo viên chủ nhiệm có học sinh được xét hoàn thành chương 

trình Tiểu học chịu trách nhiệm hoàn thành hồ sơ đánh giá học sinh theo đúng 

Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban 

hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.  

 Điều 3. Các ông (bà) Tổ trưởng văn phòng, các tổ trưởng chuyên môn, 

giáo viên chủ nhiệm và các học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT (b/c); 

- Như Điều 3 (để thực hiện); 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

Nguyễn Xuân Quang 
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DANH SÁCH  

Học sinh được công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học  

Năm học 2024-2025 

( Kèm theo Quyết định số 136/QĐ-TH ngày 25/5/2025)  

 
STT Họ và tên Ngày sinh Giới Dân tộc Lớp Nơi cư trú 

1 Lê Bá Thái An 07/02/2014 Nam Kinh 5A Thôn An Biên 

2 Nguyễn Khánh An 22/08/2014 Nam Kinh 5A Thôn An Biên 

3 Trần Thị Hoài An 22/04/2014 Nữ Kinh 5A Thôn Kê Sơn 1 

4 Nguyễn Ngọc Ánh 11/10/2014 Nữ Kinh 5A Thôn Kê Sơn 2 

5 Nguyễn Gia Bảo 25/10/2014 Nam Kinh 5A Thôn Bến Vọng 

6 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 13/09/2014 Nam Kinh 5A Thôn An Biên 

7 Đỗ Lâm Diệp Chi 27/06/2014 Nữ Kinh 5A Thôn Tứ Duy 

8 Đỗ Duy Chiến 08/01/2014 Nam Kinh 5A Thôn Tứ Duy 

9 Nguyễn Đức Đam 03/11/2014 Nam Kinh 5A Thôn Tứ Duy 

10 Phạm Minh Đan 15/05/2014 Nữ Kinh 5A Thôn Kê Sơn 2 

11 Đỗ Hải Đăng 14/08/2014 Nam Kinh 5A Thôn Tứ Duy 

12 Nguyễn Xuân Duẩn 15/08/2014 Nam Kinh 5A Thôn Tứ Duy 

13 Lương Xuân Hiến 07/03/2014 Nam Kinh 5A Thôn Kê Sơn 1 

14 Đỗ Minh Khang 19/12/2014 Nam Kinh 5A Thôn Tứ Duy 

15 Nguyễn Duy Khánh 07/06/2014 Nam Kinh 5A Thôn Kê Sơn 2 

16 Nguyễn Hoàng Lâm 08/04/2014 Nam Kinh 5A Thôn An Biên 

17 Trần Diệu Linh 26/06/2014 Nữ Kinh 5A Thôn Bến Vọng 

18 Nguyễn Mai Loan 15/11/2014 Nữ Kinh 5A Thôn An Biên 

19 Trần Thị Thanh Mai 03/12/2014 Nữ Kinh 5A Thôn Bến Vọng 

20 Nguyễn Thảo My 18/02/2014 Nữ Kinh 5A Thôn An Biên 

21 Nguyễn Thanh Phong 16/06/2014 Nam Kinh 5A Thôn Kê Sơn 1 

22 Bùi Xuân Phúc 14/04/2014 Nam Kinh 5A Thôn An Biên 

23 Nguyễn Kim Phượng 13/11/2014 Nữ Kinh 5A Hoàng Kênh 

24 Vũ Thị Kim Phượng 01/02/2014 Nữ Kinh 5A Thôn Tứ Duy 

25 Nguyễn Ngọc Sang 27/10/2014 Nữ Kinh 5A Thôn Kê Sơn 1 

26 Nguyễn Minh Tâm 02/08/2014 Nữ Kinh 5A Thôn Kê Sơn 2 

27 Nguyễn Chí Thanh 21/08/2014 Nam Kinh 5A Thôn Kê Sơn 2 

28 Phạm Hải Thanh 18/02/2014 Nữ Kinh 5A Thôn An Biên 

29 Đỗ Phương Thảo 08/05/2014 Nữ Kinh 5A Thôn Tứ Duy 

30 Lâm Quỳnh Thư 06/07/2014 Nữ Kinh 5A Thôn Bến Vọng 

31 Nguyễn Anh Thư 19/10/2014 Nữ Kinh 5A Thôn An Biên 

32 Nguyễn Ngọc Trâm 01/10/2014 Nữ Kinh 5A Thôn An Biên 

33 Vũ Hương Thảo Trâm 24/08/2014 Nữ Kinh 5A Ngoài xã 

34 Nguyễn Minh Trang 30/10/2014 Nữ Kinh 5A Thôn Kê Sơn 1 

35 Nguyễn Trần Ngân Trang 06/07/2014 Nữ Kinh 5A Thôn Kênh Trạch 

36 Nguyễn Minh Tuấn 20/03/2014 Nam Kinh 5A Hoàng Kênh 
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37 Nguyễn Quốc Tường 22/05/2014 Nam Kinh 5A Thôn Bến Vọng 

38 Nguyễn Thanh Vân 28/02/2014 Nữ Kinh 5A Thôn An Biên 

39 Nguyễn Đỗ Hà Vy 16/12/2014 Nữ Kinh 5A Thôn An Biên 

40 Trần Thanh Thảo Vy 08/02/2014 Nữ Kinh 5A Thôn Bến Vọng 

41 Nguyễn Thị Hải Yến 24/05/2014 Nữ Kinh 5A Thôn Kê Sơn 1 

(Danh sách có 41 học sinh) 

 

 


